Chương III                              QUANG HỌC
Ngày soạn: 28/01/2018
                       Tiết 44.   HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
A. MỤC TIÊU
  - Kiến thức:
    + Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

    + Mô tả được TN quan sát đường truyền của ánh sáng đi từ không khí sang nước 
       và ngược lại.

    + Phân biệt được hiện tượng khúc xạ ánh sáng với hiện tượng phản xạ ánh sáng.

    + Vận dụng kiến thức đã học vào giải thích 1 số hiện tượng đơn giản do sự đổi 
       hướng của ánh sáng khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường gây nên.

  - Kĩ năng:
    + Biết nghiên cứu 1 hiện tượng khúc xạ ánh sáng bằng TN.

    + Biết tìm ra quy luật qua 1 hiện tượng.

    + Chú ý: Thí nghiệm hình 40.3 không nhất thiết phải thực hiện theo phương án 
       SGK có thể thay thế bằng thí nghiệm khác: VD: Đặt một gương phẳng ở đáy 
       bình để quan sât hiệt tượng khúc xạ khi tia sáng truyền từ môi trường nước 
       sang môi trường không khí.

  - Thái độ: Có tác phong nghiên cứu hiện tượng để thu thập thông tin.

B. CHUẨN BỊ 

  - GV: Chuẩn bị cho các nhóm

    + 1 bình chứa nước sạch và 1 ca múc nước.
    + 1 miếng gỗ phẳng, mềm có thể cắm được các đinh ghim.

    + 3 chiếc đinh ghim và 1 chiếc đũa.

    + 1 bình nhựa trong suốt dạng hình hộp chữ nhật đựng nước.

    + 1 miếng nhựa phẳng làm màn hứng tia sáng.

    + 1 nguồn sáng tạo được chùm sáng hẹp.
  - HS: Đọc trước nội dung bài “Hiện tượng khúc xạ ánh sáng”.
C. PHƯƠNG PHÁP
  - Hđ1: PP đặt vấn đề.
  - Hđ 2, 3: PP trực quan, đàm thoại, thí nghiệm, phát hiện kiến thức.
  - Hđ4: PP vấn đáp, củng cố.p
D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


Hđ1. Giới thiệu chương. Đặt vấn đề (5p)
	- Cho các nhóm làm TN như H40.1 
  (SGK/108)

- Có hiện tượng gì sảy ra với chiếc đũa?

- Em hãy phát biểu lại định luật truyền 
  thẳng của ánh sáng.

- Làm thế nào để nhận biết được ánh 
  sáng?

- Để giải thích tại sao nhìn thấy chiếc 
  đũa như bị gãy ở trong nước, ta nghiên 
  cứu hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
	- HS các nhóm tiến hành TN như hình 
  40.1 và nhận xét:

  Chiếc đũa bị gãy khúc ở mặt phân cách 
  giữa 2 môi trường. Mặc dù ở ngoài 
  không khí hay trong nước đũa vẫn 
  thẳng.

- HS : Khi ánh sáng truyền vào mắt ta 

  → Ta nhận biết được có ánh sáng.




Hđ2. II, Hiện tượng khúc xạ ánh sáng (15p)
	- Yêu cầu HS đọc mục 1 và quan sát 
  H40.2 để rút ra nhận xét.

- Tại sao trong môi trường nước hay 
  môi trường không khí thì ánh sáng lại 
  truyền thẳng?

- Tại sao ánh sáng bị gãy khúc tại mặt 
  phân cách giữa 2 môi trường?

- Yêu cầu HS rút ra kết luận.

- Cho HS đọc mục 3 “một vài khái 
  niệm”

- GV giới thiệu dụng cụ TN và phát 
  dụng cụ cho các nhóm.

- GV hướng dẫn HS các nhóm làm TN 
  như H40.2 (SGK/109) để quan sát 
  đường truyền của 1 tia sáng từ môi 
  trường không khí sang môi trường 
  nước.

- Cho HS các nhóm thảo luận và trả lời 
  câu C1 và C2.

- Từ TN trên em rút ra được kết luận gì?

- Em hãy thể hiện kết luận bằng hình vẽ.


	1, Quan sát
- HS quan sát hình vẽ và trả lời:

  + ánh sáng đi từ S → I thì truyền 
      thẳng.

  + ánh sáng đi từ I → K thì truyền 
      thẳng.

  + ánh sáng đi từ S → K thì bị gãy khúc 
      tại mặt phân cách giữa 2 môi trường.

2, Kết luận (SGK/108)

3, Một vài khái niệm (SGK/109)

   HS đọc khái niệm ở SGK.
4, Thí nghiệm
- HS các nhóm nghe GV giới thiệu TN 
  và nhận dụng cụ TN.

- HS các nhóm tiến hành lắp và làmTN   
  → quan sát hiện tượng.

- C1: Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng 
  tới. Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

- C2: Thay đổi hướng của tia tới. Quan 
  sát tia khúc xạ và độ lớn của góc khúc 
  xạ, góc tới.
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5, Kết luận (SGK/109)

- C3: 




Hđ3. II, Sự khúc xạ của tia sáng truyền từ nước sang không khí (15p)
	- Cho HS dự đoán câu C4.

  GV ghi lại dự đoán của HS lên bảng.

- Cho cả lớp thống nhất phương án làm 

  TN.

- Yêu cầu các nhóm tiến hành TN như 
  mục 2 (SGK/110)

- Yêu cầu HS các nhóm quan sát và thảo 

  luận để trả lời câu C5 ; C6.

- Gợi ý câu C5:

 + Ánh sáng đi thẳng từ A → B. Mắt 
    nhìn vào B không thấy A. Vậy có ánh 
    sáng truyền từ A đến mắt không? Vì 
    sao?

 + Mắt nhìn vào C không thấy A và B. 
    Vậy ánh sáng từ B có truyền vào mắt 

    không? Vì sao?

- Gợi ý câu C6:

  Em hãy chỉ ra điểm tới, tia tới, tia khúc 
  xạ, góc tới và góc khúc xạ?

-? Từ TN trên em rút ra kết luận gì?
	1, Dự đoán
- HS các nhóm thảo luận và đưa ra dự đoán:

- C4: Phương án TN:

 + Chiếu tia sáng từ nước sang không 
    khí bằng cách đặt nguồn sáng ở đáy 
    bình nước.

 + Để đáy bình lệch ra khỏi mặt bàn và 
    để nguồn sáng ở ngoài đáy bình. 
    Chiếu tia sáng qua đáy vào nước rồi 
    sang không khí.

 + Làm TN như H40.3 (SGK/110)

- HS: các nhóm thảo luận và đưa ra 
  phương án TN tối ưu nhất.

- HS các nhóm bố trí TN như H40.3 
  (SGK/110) và tiến hành TN .

- C5:


 + Nhìn đinh ghim B không thấy đinh 
    ghim A.

 + Nhìn đinh ghim C không thấy đinh 
    ghim A và B.

  → A, B, C thẳng hàng.

- C6: + Đo góc tới và góc khúc xạ.

         + So sánh góc tới và góc khúc xạ.

3, Kết luận: ( SGK/110)


Hđ4. Vận dụng - Củng cố (8p)
	- GV cho HS hoạt động cá nhân, trả lời 
  câu C7.

-? Qua bài học ta cần nắm được gì?

- GV cho HS đọc phần ghi nhớ.
	- C7: Hiện tượng phản xạ ánh sáng    

 + Tia sáng gặp mặt phân cách giữa 2 
    môi trường trong suốt thì bị hắt lại 
    môi trường trong suốt cũ.

 + Góc phản xạ bằng góc tới.

    Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

 + Tia sáng gặp mặt phân cách giữa 2 
    môi trường trong suốt thì bị gãy khúc 
    tại mặt phân cách và tiếp tục đi vào  
    môi trường trong suốt thứ 2.

+ Góc phản xạ không bằng góc tới.

* Ghi nhớ: (SGK/110)

  


Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (2p)
- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần “Có thể em chưa biết”.
- Làm bài tập ở SBT và trả lời câu C8 SGK.

- Đọc và nghiên cứu trước bài “Thấu kính hội tụ”.
E. RÚT KINH NGHIỆM
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